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                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 19 tháng 08 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

04:30 Nhà Bè 06 3.0/4.0 107 6788 Ptsc 06; 05 LHDNS 2ALHD P0 Lê Tuấn Dũng/Vitaco 

05:30 Jade Star 15 3.0/4.0 91.9 4997 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Vũ Thanh Tùng/Vitaco 

06:00 Vtt 04 2.4/3.0 74 2801 Nil Tổng hợp 3QT Khu neo Vinacomin 

06:00 Phương Bắc 08 2.0/3.5 79.7 3886 Nil Tổng hợp Cầu 8 Khu neo Nil 

06:00 Hùng Dũng 10 5.1 79 3286 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 
Nil 

cập mạn tàu nam phat 168  

06:00 TTP 07 4.5/4.5 79 4595 Nil Tổng hợp Cầu 3 P0 Nil 

06:00 Brave 3.8/5.3 141 15601 NS:01;02 CDXMNS P0 Jetty 1 Nguyễn Văn Thái/NSCC 

06:00 Glorious Maple 6.0/6.6 199 49615 
VAS 3006;  

SH 02 
Tổng hợp 1QT P0 Nguyễn Mạnh Thành/KPB 

06:00 Duy Bắc 36 2.8/3.0 79 4002 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

Khi Mạnh Dũng 79 rời 

08:00 Thanh Tùng 86 0.8/2.0 72 2466 Nil Tổng hợp Khu neo Quảng Nam Nil 
08:30 Aliakmon I 20.5 332 299991 PTSC 07; 11; 09 Tổng hợp Khu neo SPM Đồng Ngọc Thanh/PVT 

09:00 Confidence 4.2/5.7 142 15708 Nil CDXMNS P0 Khu neo CT NSCC 

09:00 Zeal 3.2/5.7 119 6843 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSCC 

09:00 Gold Star 19 6.8 117 6190 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Lê Út Đăng/NSA 

10:00 TTP 79 6.8/6.9 79.8 4594 Nil Tổng hợp Cầu 3 Khu neo Nil 

10:00 Long Sơn 39 5.6 79 4154 Nil Tổng hợp Cầu 8 Cầu 7 Nil 

10:00 Long Phú 10  3.0/4.0 112 7725.29 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

11:00 Minh Hiếu 79 5.8/5.8 94 4998 NS 02 Tổng hợp Khu neo Jetty 2 Lê Tuấn Dũng/Nil 

11:00 Guang Hua 6 5.3/6.3 87 3857 VAS 3006 Tổng hợp 2QT P0 Nguyễn Văn Thái/KPB 

11:00 Huy Hoàng 222 5.1/5.2 96 5508 Nil Tổng hợp Khu neo Quảng Ngãi Nil 

11:00 Thuận Trung 08 3.0/4.0 79 3378 Nil Tổng hợp Khu neo 1QT Nil 

12:00 Nam Phát 08 3.0/5.0 96 3546 ĐD: 06 Tổng hợp Khu neo 2QT Vũ Thanh Tùng/Nil  
13:00 Nam Phát 168 0.8/2.3 79 4773 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 Đinh Trọng Mạnh/LP 



Khi TTP 07 rời 

13:00 Châu Thành Ship 27 0.8/2.2 69 1970 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

13:30 Sunny Rainbow 4.5/5.7 125 12355 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD P0 Nguyễn Hữu Thái/NK 
14:00 Cường Thịnh 36 4.0/4.0 89 5257 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Nguyễn Văn Thái/Nil 

14:00 Dong Hua 9 6.0 135 7175 Nil LHDNS P0 Khu neo CT PTSC 

14:00 Phương Bách 12 0.8/3.2 79 3533 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 6 Nil 

16:00 Châu Thành Ship 27 0.8/2.2 69 1970 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 18.8.2025 

17:00 Gold Star 19 6.8 117 6190 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Vũ Thanh Tùng/NSA 

18:00 Aliakmon I 20.5 332 299991 Nil Tổng hợp P0 Khu neo PVT 

21:00 Hải Linh 02 2.5/4.5 118 11394 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Nguyễn Hữu Thái/DKC 

21:00 Hoàng Minh 69 3.0/3.0 79 4541 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

22:00 Thanh Thành Đạt 8999 4.4/7.2 199 49923 
NS 168; Sea 

Winner 
Tổng hợp Cầu 6 P0  Nguyễn Mạnh Thành/Thaco 

23:00 Huy Hoàng 222 5.1/5.2 96 5508 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 Khu neo Đinh Trọng Mạnh/Nil 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  

- Phòng AT&ANHH;                 

- CN  Hoa tiêu VI;                             

- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT. 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Thành 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thủy 
 
 
 


